BÀI 1: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH
TRI THỨC ĐỌC HIỂU
Bài 1. Truyền thuyết
1. Truyền thuyết là gì?
A. Thể loại truyện kể dân gian, thường kể về sự kiện, nhân vật lịch sử hoặc liên quan đến lịch sử.
B. Thể loại truyện kể dân gian kể những câu chuyện không có thật.
C. Thể loại truyện kể dân gian kể những câu chuyện liên quan đến lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
D. Thể loại truyện kể dân gian kể những câu chuyện về các nhân vật anh hùng của dân tộc.
2. Đặc điểm chủ yếu của truyền thuyết được thể hiện như thế nào?
A. Qua cách xây dựng nhân vật và các sự kiện
B. Qua cách xây dựng nhân vật
C. Qua cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, sử dụng yếu tố kì ảo, lời kể,...
D. Qua cách xây dựng cốt truyện
Bài 2. Nhân vật truyền thuyết
1. Nhân vật trong văn bản văn học là con người hoặc loài vật, đồ vật được nhân hóa. Hãy kể tên các nhân vật là người, là con vật mà em biết.
- Nhân vật là người: .......................................................................................................................
- Nhân vật là con vật: .....................................................................................................................
2. Thánh Gióng trong truyện Thánh Gióng và Lê Lợi trong truyện Sự tích Hồ Gươm là:
A. Anh hùng văn hóa			B. Anh hùng chiến trận
C. Người dân bình thường		D. Các vị thần linh
4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống phù hợp với nhận định về nhân vật trong truyền thuyết: lịch sử, tôn thờ, tài năng, nhớ ơn
- Nhân vật truyền thuyết thường có những điểm khác thường về sự ra đời, về phẩm chất, .............................., sức mạnh.
- Nhân vật truyền thuyết thường được cộng đồng ................................ do đã có chiến công vĩ đại hoặc do có những sáng tạo văn hóa có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng.
- Nhân vật truyền thuyết thường gắn với sự kiện ............................... mà nhân dân tin là có thật.
- Lang Liêu được nhân dân đời đời .............................. vì đã sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy.
Bài 3. Cốt truyện truyền thuyết
1. Cốt truyện truyền thuyết thường được xây dựng dựa trên các sự kiện liên quan đến công trạng, kì tích của nhân vật anh hùng. Hãy điền tên các anh hùng sau đây vào chỗ trống thích hợp: Gióng, Lang Liêu, Lê Lợi, Sơn Tinh.
- Người anh hùng làng ............................. lập được chiến công diệt giặc cứu nước.
- Hoàng tử ............................. đã sáng tạo bánh chưng, bánh giầy.
- Anh hùng dân tộc ............................ đã lập được chiến công đánh đuổi giặc Minh xâm lược.
- Con rể vua Hùng là ............................. đã lập được kì tích đánh lui Thủy Tinh, giúp nhân dân chống lũ lụt, thiên tai.
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